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STT  MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP LÝ DO BỊ KHÓA
1 1154060140 Phạm Thanh Hương KT11DB01 Trễ học phí
2 1154010395 Nguyễn Thị Hồng Nhung MK11DB01 Trễ học phí
3 1154010476 Võ Thị Minh Sa MK11DB01 Trễ học phí
4 1154030158 Nguyễn Đức Huy NH11DB01 Trễ học phí
5 1154030359 Trần Lê Minh Nhựt NH11DB01 Trễ học phí
6 1154030427 Lục Thanh Tài NH11DB01 Trễ học phí
7 1154030615 Ngô Duy Tùng NH11DB01 Trễ học phí
8 1154060079 Nguyễn Hữu Hà NH11DB01 Trễ học phí
9 1154060378 Tô Thanh Vy NH11DB01 Không đánh giá điểm rèn luyện

10 1154030371 Trần Thăng Phong NH11DB01 Trễ học phí
11 1154030080 Nguyễn Ngọc Định NH11DB02 Trễ học phí
12 1154030287 Nguyễn Phú Mỹ Na NH11DB02 Không đánh giá điểm rèn luyện
13 1154060390 Nguyễn Như Hải Bình QT11DB01 Trễ học phí
14 1154010297 Hà Huy Long QT11DB01 Trễ học phí
15 1154010614 Huỳnh Duy Tiến QT11DB01 Trễ học phí
16 1154010040 Trần Nguyễn Thanh Bình TC11DB01 Trễ học phí
17 1154030290 Lê Thị Quỳnh Nga TC11DB01 Trễ học phí
18 1154020223 Phan Nguyễn Hoàng Quyên TC11DB01 Trễ học phí
19 1154010490 Trương Thành Tài TC11DB01 Trễ học phí
20 1154030056 Đỗ Chí Anh Duy TC11DB02 Trễ học phí
21 1154030190 Hứa Thị Phương Khanh TC11DB02 Trễ học phí
22 1154030303 Trương Huỳnh Băng Ngân TC11DB02 Trễ học phí
23 1154030411 Huỳnh Đăng Quý TC11DB02 Trễ học phí
24 1154030486 Lê Phước Thọ TC11DB02 Trễ học phí
25 1254042261 Nguyễn Thị Quỳnh Nga QT12DB01 Trễ học phí
26 1254010323 Trương Kim Ngân QT12DB01 Trễ học phí
27 1254010241 Hoàng Phương Linh QT12DB02 Trễ học phí
28 1254052009 Nguyễn Đoàn Phương Anh QT12DB03 Trễ học phí
29 1254062152 Võ Thị Hoài Linh QT12DB03 Trễ học phí
30 1254010434 Hàng Duy Sang QT12DB03 Trễ học phí
31 1254062358 Nguyễn Thanh Tú QT12DB03 Không đánh giá điểm rèn luyện
32 1257010313 Nguyễn Hoàng Uyên Vy TA12DB1 Trễ học phí
33 1257010157 Nguyễn Trần Ái Ngọc TA12DB1 Trễ học phí
34 1257010072 Phạm Huy Hoàng TA12DB1 Trễ học phí
35 1257010255 Nguyễn Hoàng Thy TA12DB1 Trễ học phí
36 1254030308 Trần Hữu Phú TC12DB01 Trễ học phí
37 1254032069 Nguyễn Thị Anh Đào TC12DB02 Trễ học phí
38 1254030065 Nguyễn Thị Mỹ Duyên TC12DB02 Trễ học phí
39 1254040479 Nguyễn Thùy Trang TC12DB02 Trễ học phí
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40 1254030472 Nguyễn Ngọc Phương Trinh TC12DB02 Trễ học phí
41 1254030052 Lưu Đặng Phương Dung TC12DB03 Trễ học phí
42 1254010259 Lê Thị Mỹ Loan TC12DB03 Trễ học phí
43 1254030483 Nguyễn Hoàng Hạnh Trúc TC12DB03 Trễ học phí
44 1254010689 Nguyễn Thị Hoàng Yến TC12DB03 Trễ học phí
45 1254030548 Hoàng Huỳnh Minh Yến TC12DB03 Trễ học phí
46 1354010266 Phạm Tường Quyên QT13DB01 Trễ học phí
47 1354012495 Bùi Phạm Như Thảo QT13DB01 Trễ học phí
48 1354010019 Hàng Gia Bảo QT13DB02 Trễ học phí
49 1354010098 Quách Phú Hoàng QT13DB02 Trễ học phí
50 1357010071 Võ Nga My QT13DB02 Trễ học phí
51 1354010390 Trần Lê Khánh Uyên QT13DB02 Trễ học phí
52 1354030045 Phùng Nhã Hân TN13DB01 Trễ học phí
53 1351020090 Lương Hoàng Phúc XD13DB01 Trễ học phí


